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LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dành cho người hướng dẫn khoa học)

I. THÔNG TIN CHUNG
Họ và tên:	Nam(nữ):...........................Năm sinh:		
Cơ quan công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):		
Di động: 	Email:		
Học hàm Giáo sư:	Chuyên ngành:	Năm phong:		
Học hàm Phó giáo sư:	Chuyên ngành:	Năm phong:		
Học vị cao nhất:	Chuyên ngành:	Năm bảo vệ:	
Nơi bảo vệ luận án tiến sĩ (tên cơ sở giáo dục, địa danh):	
	
Tên đề tài luận án tiến sĩ:	
	
	
	
Hướng nghiên cứu chính hiện nay:	
	
	
	
Ngoại ngữ:
1. Ngoại ngữ thứ nhất:	Mức độ sử dụng:	
2. Ngoại ngữ thứ hai:	Mức độ sử dụng:	
3. Ngoại ngữ thứ ba:	Mức độ sử dụng:	
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang tham gia (chỉ kê khai nếu là chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN):
	TT
	Tên đề tài/dự án nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài/dự án cấp (NN, Bộ, ngành, tỉnh, cơ sở), Hợp đồng tư vấn, CG công nghệ
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài/dự án/hợp đồng
	Thời gian thực hiện
	Kết quả

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Các công trình khoa học khác (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu,…)
	TT
	Tên công trình
	Xuất xứ công trình
	Năm cấp
	Nơi cấp
	Trách nhiệm tham gia trong công trình
	Kết quả ứng dụng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Bài báo khoa học là tác giả chính đã công bố (trong 5 năm gần nhất):
	TT
	Tên bài báo khoa học/báo cáo hội nghị khoa học 
	Tên các tác giả
	Tên tạp chí, 
kỷ yếu
	Tập, số, trang
	Tháng, năm công bố
	Điểm công trình

	I. Tạp chí/kỷ yếu thuộc danh mục Web of Science

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	…
	
	
	
	
	

	II. Tạp chí/kỷ yếu thuộc danh mục SCOPUS

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	…
	
	
	
	
	

	III. Tạp chí/kỷ yếu trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	



4. Sách đã xuất bản
	TT
	Tên sách/Chương sách
	Tên các tác giả
	Nhà xuất bản
	Tháng, năm xuất bản
	Số trang
	Điểm công trình

	I. Chuyên khảo trong nước

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	…
	
	
	
	
	

	II. Chuyên khảo quốc tế

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	
	

	III. Tham khảo quốc tế

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	



Tổng số điểm công trình khoa học (Tiểu mục 3+4): …. điểm
5. Hướng dẫn cao học/nghiên cứu sinh (bao gồm các trường hợp đang học tập, đã bảo vệ, nhận bằng hoặc đã có quyết định công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở GDĐH):
	TT
	Họ tên
học viên
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian hướng dẫn
từ…đến…
	Cơ sở đào tạo
	Năm bảo vệ

	
	
	NCS
	CH
	Chính
	Phụ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Thâm niên giảng dạy từ trình độ đại học trở lên: bắt đầu từ …tháng/năm…..đến tháng/năm…
III. KHẢ NĂNG THAM GIA HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN
Tự đánh giá về khả năng tham gia hướng dẫn luận án tiến sĩ ngành, chuyên ngành, các hướng nghiên cứu nào là tốt nhất (xếp theo thứ tự ưu tiên giảm dần):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
[bookmark: _GoBack]Người kê khai 
(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên)
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